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	UBND TỈNH TUYÊN QUANG
SỞ XÂY DỰNG
	  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	Số:          /TTr-SXD
(DỰ THẢO)
   
	Tuyên Quang, ngày       tháng 02 năm 2026


TỜ TRÌNH
Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp thực hiện khảo sát, 
[bookmark: _Hlk155707884]thu thập thông tin, công bố giá vật liệu xây dựng 
trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Xây dựng kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang xem xét ban hành “Quy chế phối hợp thực hiện khảo sát, thu thập thông tin, công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang”, với các nội dung như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN
1. Cơ sở chính trị, pháp lý
- Điểm d khoản 3 Điều 43 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP quy định: “3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: ...d) Công bố đơn giá xây dựng công trình của địa phương; công bố hoặc phân cấp, ủy quyền cho Sở Xây dựng công bố chỉ số giá xây dựng; phân cấp, ủy quyền cho Sở Xây dựng công bố giá vật liệu xây dựng, thiết bị công trình, đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công, giá thuê máy và thiết bị thi công”.
- Khoản 3 Điều 8 Thông tư số 11/2021/TT-BXD (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 60/2025/TT-BXD ngày 30/12/2025 của Bộ Xây dựng) quy định:
“3. Quản lý, công bố giá vật liệu xây dựng:
a) Giá vật liệu xây dựng được công bố phải phù hợp với giá thị trường, tiêu chuẩn chất lượng, nguồn gốc xuất xứ, khả năng và phạm vi cung ứng vật liệu tại thời điểm công bố. Danh mục vật liệu xây dựng công bố được lựa chọn trên cơ sở danh mục vật liệu xây dựng có trong hệ thống định mức do cơ quan có thẩm quyền ban hành và danh mục vật liệu xây dựng có trên thị trường.
[bookmark: bieumau_pl_11][bookmark: bieumau_ms_01_pl8_11_2021_tt_bxd][bookmark: dc_2]b) Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức khảo sát, thu thập thông tin, công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn theo hướng dẫn tại Phụ lục XI kèm theo Thông tư này; công bố theo mẫu số 01 Phụ lục VIII Thông tư này; gửi kết quả công bố kèm theo tệp dữ liệu điện tử (theo mẫu thống nhất) về Bộ Xây dựng để theo dõi, quản lý và cập nhật vào hệ thống cơ sở dữ liệu theo quy định tại khoản 3 Điều 29 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP.
c) Trường hợp cần thiết, Sở Xây dựng công bố giá vật liệu xây dựng theo tháng đối với những loại vật liệu xây dựng có biến động để đáp ứng yêu cầu quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Thời điểm công bố giá vật liệu xây dựng theo quý là trước ngày 15 tháng đầu quý sau, theo tháng là trước ngày 10 tháng sau”.
- Tại khoản 2 Điều 21 Luật số 64/2025/QH15 ngày 19/02/2025 ban hành văn bản quy phạm pháp luật (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Luật số 87/2025/QH15 ngày 25/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật) quy định:
“2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định để quy định:
c) Biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương; phân cấp và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp”.
2. Cơ sở thực tiễn
Hiện nay, Sở Xây dựng đang được UBND tỉnh ủy quyền công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang tại Quyết định số 1803/QĐ-UBND ngày 31/12/2025. 
Tuy nhiên, việc khảo sát, thu thập các thông tin về giá các loại vật liệu xây dựng còn gặp khó khăn, vướng mắc do không có chế tài bắt buộc yêu cầu các đơn vị sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng trong việc cung cấp thông tin kịp thời và chính xác, báo giá định kỳ hoặc khi có biến động. Việc cung cấp thông tin chủ yếu mang tính tự nguyện, dẫn đến tình trạng thiếu dữ liệu hoặc dữ liệu không cập nhật kịp thời, gây khó khăn cho Sở Xây dựng trong việc tổng hợp, phân tích và công bố giá. Mặt khác, thị trường giá vật liệu xây dựng có nhiều biến động, đặc biệt đối với các loại vật liệu chính như thép, xi măng, cát, đá, việc thu thập và xác định giá sát thực tế càng khó khăn hơn, nhất là khi giá thay đổi nhanh, không ổn định giữa các khu vực trong tỉnh. Vì vậy, để góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, đảm bảo việc khảo sát, thu thập thông tin, công bố giá vật liệu xây dựng được đầy đủ, kịp thời, theo sát diễn biến của thì trường, phục vụ tốt cho công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn thì cần thiết phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, ban, ngành và các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn. 
Trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (trước khi sáp nhập tỉnh) đã có Quyết định số 23/2024/QĐ-UBND ngày 05/8/2024 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế phối hợp thực hiện khảo sát, công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (Địa phận tỉnh Tuyên Quang cũ). Tuy nhiên, sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, một số nội dung, căn cứ và phạm vi điều chỉnh của Quyết định nêu trên không còn phù hợp với tình hình thực tế và quy định pháp luật hiện hành. 
Từ những vấn đề nêu trên, cho thấy việc ban hành một Quyết định về Quy chế phối hợp thực hiện khảo sát, thu thập thông tin, công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (thay thế Quyết định số 23/2024/QĐ-UBND ngày 05/8/2024), nhằm đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ và phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang là rất cần thiết.
II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG VĂN BẢN
1. Mục đích 
 Bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất, sát với giá thị trường và có hiệu quả trong việc thực hiện công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
[bookmark: _Hlk169883627]Việc ban hành “Quy chế phối hợp thực hiện khảo sát, thu thập thông tin, công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang” nhằm cụ thể hóa trách nhiệm, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc thu thập thông tin, xác định giá vật liệu xây dựng trên địa bàn được quy định tại điểm khoản 1 Điều 1 Thông tư số 60/2025/TT-BXD ngày 30/12/2025 của Bộ Xây dựng. 
2. Quan điểm xây dựng văn bản
- Nội dung văn bản phải đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, phù hợp với
quy định hiện hành của pháp luật. Việc quy định các nội dung phải đảm bảo phù
hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; đảm bảo các
cơ quan được giao trách nhiệm thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công.
- Quy trình xây dựng dự thảo văn bản phải tuân thủ theo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025; Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức hướng dẫn thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 và Nghị định số 79/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN
Sở Xây dựng đã xây dựng dự thảo Quyết định và đã thực hiện việc lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị, tổ chức và nhân dân theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể:
- Ngày 02/12/2025. Sở Xây dựng có văn bản số 2633/SXD-KTXD báo cáo UBND tỉnh về việc đề xuất xây dựng Quyết định quy phạm pháp luật của UBND tỉnh.
- Ngày 04/12/2025, UBND tỉnh có văn bản số 4066/UBND-QHĐTXD giao Sở Tư pháp tham mưu nội dung văn bản kiến nghị số 2633/SXD-KTXD ngày 02/12/2025 của Sở Xây dựng. 
- Ngày 09/12/2025, Sở Tư pháp có văn bản số 1448/STP-XDKTVB&THPL về nhất trí đối với đề xuất của Sở Xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo trình tự thủ tục rút gọn.
- Ngày 07/01/2026, UBND tỉnh có văn bản số 76/UBND-QHĐTXD, trong đó đồng ý với đề xuất xây dựng Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành quy chế phối hợp thực hiện khảo sát, công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang theo trình tự, thủ tục rút gọn theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Văn bản số 2633/SXD-KTXD ngày 02/12/2025 và đề xuất của Sở Tư pháp tại Văn bản số 1448/STP XDKTVB&THPL ngày 09/12/2025.
- Ngày ..../..../2026, Sở Xây dựng có văn bản số .../SXD-KTXD gửi Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Nông nghiệp và môi trường, Sở Công thương, Sở Khoa học và công nghệ, UBND các xã, phường và các cơ quan, đơn vị có liên quan để lấy ý kiến tham gia về dự thảo văn bản, đồng thời thực hiện đăng tải toàn văn dự thảo Quyết định trên Cổng thông tin điện tử của Sở để lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Đến hết thời hạn lấy ý kiến, Sở Xây dựng đã nhận được các văn bản tham gia góp ý của ..... cơ quan, đơn vị, địa phương (Có biểu tổng hợp kèm theo).
- Ngày ..../..../2026, Sở Xây dựng có văn bản số ..../SXD-KTXD gửi Sở Tư pháp đề nghị thẩm định dự thảo văn bản (đã được chỉnh sửa theo ý kiến tham gia, góp ý của các cơ quan, đơn vị, địa phương được lấy ý kiến).
- Ngày .../..../2026, Sở Tư pháp có Báo cáo số ..../BC-STP về kết quả thẩm định dự thảo văn bản.
- Tiếp thu ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp, sau khi rà soát, hoàn chỉnh dự
thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện khảo sát, thu thập thông tin, công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Sở Xây dựng trình UBND tỉnh quyết định ban hành theo quy định. 
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN
1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1.1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định nguyên tắc, nội dung, hình thức phối hợp và trách nhiệm phối hợp của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện khảo sát, thu thập thông tin, công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
1.2. Đối tượng áp dụng
- Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý ngành, lĩnh vực có liên quan đến vật liệu xây dựng được công bố, gồm: Sở Xây dựng; Sở Tài chính; Sở Nông nghiệp và Môi trường; Sở Công thương; Sở Khoa học và Công nghệ.
- Ủy ban nhân dân các xã, phường.
[bookmark: _Hlk165622369]- Chủ đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh.
- Các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.
- Các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực đầu tư xây dựng; sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng.
- Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
2. Bố cục của dự thảo văn bản
Bố cục văn bản bao gồm dự thảo Quyết định ban hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và dự thảo Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 
3. Nội dung cơ bản của văn bản (có dự thảo kèm theo).
2.1. Về dự thảo Quyết định gồm 03 Điều, trong đó: 
- Điều 1. Nội dung ban hành Quy định
- Điều 2. Quy định về hiệu lực văn bản
- Điều 3. Trách nhiệm thi hành
2.2. Về quy chế ban hành kèm theo Quyết định, gồm 03 Chương, 10 điều, trong đó:
Chương I. Quy định chung
- Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
- Điều 2. Đối tượng áp dụng 
[bookmark: dieu_4]- Điều 3. Nguyên tắc phối hợp 
- Điều 4. Hình thức phối hợp
Chương II. Nội dung và trách nhiệm phối hợp
[bookmark: dieu_5]- Điều 5. Phối hợp lựa chọn, lập Danh mục vật liệu xây dựng được công bố giá
- Điều 6. Phối hợp khảo sát, thu thập thông tin về giá vật liệu xây dựng
- Điều 7. Phối hợp công bố giá vật liệu xây dựng
Chương III. Tổ chức thực hiện
- Điều 8. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị 
- Điều 9. Kinh phí thực hiện 
- Điều 10. Tổ chức thực hiện 
V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH VĂN BẢN VÀ THỜI GIAN TRÌNH THÔNG QUA, BAN HÀNH
1. Nguồn lực tài chính: Do ngân sách nhà nước đảm bảo theo quy định của pháp luật hiện hành.
2. Nguồn nhân lực: Do các cơ quan, đơn vị, tổ chức có trách nhiệm thực hiện các hoạt động khảo sát, thu thập thông tin, công bố giá vật liệu xây dựng, không làm phát sinh biên chế.
3. Thời gian trình thông qua, ban hành:
- Thời gian trình UBND tỉnh: Trong tháng 4/2026.
- Thời gian ban hành: Trong tháng 5/2026.
VI. NHỮNG VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN: Không có.
Trên đây là nội dung Tờ trình đề nghị ban hành Quyết định quy phạm pháp
luật của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp thực hiện khảo sát, thu thập thông tin, công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Sở Xây dựng kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.
Hồ sơ kèm theo Tờ trình gồm có:
(1) Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp thực hiện khảo sát, thu thập thông tin, công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (Bản giấy và bản điện tử).
(2) Báo cáo thẩm định số …/BC-STP ngày …/…/2026 của Sở Tư pháp về báo cáo kết quả thẩm định dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về ban hành Quy chế phối hợp thực hiện khảo sát, thu thập thông tin, công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (Bản giấy và bản điện tử).
(3) Bản tổng hợp, giải trình tiếp thu ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; Bản tổng hợp ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp (Bản giấy và bản điện tử).
(4) Ý kiến đóng góp tham gia ý kiến của cá cơ quan, tổ chức, cá nhân (bản điện tử).

	Nơi nhận:
 - UBND tỉnh (Kính trình);			
 - Sở Tư pháp;
 - Giám đốc, các PGĐ Sở;
 - Các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở;
 - Lưu: VT, KTXD (Hiển). 
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